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NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

A. Trắc nghiệm 

Câu 1. Ta nói rằng tại một điểm A trong không  gian có từ trường khi: 

A. Một vật nhẹ để gần A hút về phía A.    

B. Một thanh đồng để gần A bị đẩy ra xa A. 

C. Một thanh nam châm đặt tại A bị quay lệch khỏi hướng Nam-Bắc. 

D. Một thanh nam châm đặt tại A bị nóng lên. 

Câu 2. Từ trường không tồn tại ở đâu ? 

A. Xung quanh nam châm.                                               B. Xung quanh dòng điện. 

C. Xung quanh điện tích đứng yên.                                 D. Xung quanh Trái Đất. 

Câu 3. Một kim nam châm đặt cân bằng trên trục quay tự do, khi đứng cân bằng thì hai đầu 

của nó luôn chỉ hướng nào của địa lí? 

A. Bắc – Nam.              B. Đông – Tây. 

C. Bắc – Nam xong lại chỉ Đông – Tây.         D. Đông – Tây xong lại chỉ Bắc – Nam.         

Câu 4. Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước nào? 

A. Có chiều từ cực Nam đến cực Bắc bên ngoài thanh nam châm. 

B. Có độ mau thưa tùy ý. 

C. Bắt đầu từ cực này và kết thúc ở cực kia của nam châm. 

D. Có chiều từ cực Bắc tới cực Nam bên ngoài thanh nam châm. 

Câu 5. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có vai trò quan trọng đối với 

A. sự chuyển hoá của sinh vật.      B. sự biến đổi các chất.  

C. sự trao đổi năng lượng.      D. sự sống của sinh vật. 

Câu 6. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là 

A. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.  

B. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.  

C. nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.  

D. nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ. 

Câu 7. Sản phẩm của quang hợp là 

A. ánh sáng, diệp lục.      B. oxygen, glucose. 

C. nước, carbon dioxide.      D. glucose, nước. 

Câu 8. Cơ quan trao đổi khí ở giun đất, cá lần lượt là  

A. qua da, qua hệ thống ống khí                   B. qua mang, qua hệ thống ống khí 

C. qua phổi, qua hệ thống ống khí               D. qua hệ thống ống khí, qua da 

Câu 9. Cho các đặc điểm sau: 

(1) Được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.  

(2) Tốc độ thoát hơi nước nhanh.  

(3) Không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.  

(4) Tốc độ thoát hơi nước chậm.  

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có những đặc điểm nào?  



A. (1), (2).         B. (2), (3). 

C. (3), (4).         D. (1),(4).  

Câu 10. Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người: 

A. nghiền nát – tiếp nhận thức ăn – chuyển hóa dinh dưỡng – đào thải. 

B. tiếp nhận thức ăn – chuyển hóa dinh dưỡng– nghiền nát – đào thải. 

C. chuyển hóa dinh dưỡng – tiếp nhận thức ăn – nghiền nát – đào thải. 

D. tiếp nhận thức ăn – nghiền nát – chuyển hóa dinh dưỡng – đào thải. 

Câu 11. Khi ta chạm tay vào lá cây trinh nữ (xấu hổ), lá cây sẽ cụp lại (hình bên). Đây là 

hiện tượng gì? 

A. hiện tượng va chạm.                    B. hiện tượng cảm ứng. 

C. hiện tượng hóa học.                     D. hiện tượng sinh học. 

Câu 12. Sinh trưởng ở sinh vật là 

A. sự tăng về khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó 

cơ thể lớn lên. 

B. sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về khối lượng và kích thước 

tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên. 

C. sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể nhờ đó cơ thể lớn lên. 

D. sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước 

tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên. 

Câu 13. Phát triển bao gồm  

A. sinh trưởng, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 

B. sinh trưởng, phân hóa tế bào. 

C. sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 

D.  sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát triển hình thái cơ quan và cơ thể. 

Câu 14: Mô phân sinh đỉnh giúp thân, cành và rễ tăng lên về 

A. chiều dài.        B. chiều rộng.  

C. khối lượng.       D. trọng lượng. 

Câu 15. Còi xương, chậm lớn ở động vật và người do thiếu  

A. vitamin C.       B. vitamin D. 

C. vitamin A.       D. vitamin E. 

Câu 16. Hình thức sinh sản nào sau đây là sinh sản vô tính? 

A. Đẻ trứng.        B. Đẻ con. 

C. Phân đôi cơ thể.       D. Đẻ trứng và đẻ con. 

Câu 17. Phương pháp nhân giống cây trồng nào sau đây cho ra số cây giống nhanh, đồng 

loạt, số lượng lớn, giá thành rẻ? 

A. Giâm cành.       B. Chiết cành. 

C. Ghép cây.       D. Nhân giống vô tính trong ống 

nghiệm. 

Câu 18. Các hình thức sinh sản ở thực vật gồm: 

A. Sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử.       B. Sinh sản bằng hạt và sinh sản bằng chồi. 

C. Sinh sản bằng rễ và bằng thân và bằng lá.     D. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. 

Câu 19. Sinh sản hữu tính ở sinh vật là quá trình 

A. tạo ra cơ thể mới từ một phần của cơ thể mẹ hoặc bố. 

B. hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo thành bào tử, bào tử phát triển thành cơ thể 

mới. 



C. hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể 

mới. 

D. tạo ra cơ thể mới từ cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ. 

Câu 20. Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật gồm 

A. ánh sáng, nhiệt độ, nước, chất dinh dưỡng. 

B. ánh sáng, đặc điểm loài, nước, hormone sinh sản. 

C. đặc điểm loài, nước, nhiệt độ, chất dinh dưỡng. 

D. ánh sáng, nhiệt độ, nước, chất dinh dưỡng 

Câu 21. Khi nuôi mèo để bắt chuột, để huấn luyện giúp mèo có thói quen bắt chuột thì thức 

ăn cho mèo cần có? 

A. Cơm.    B. Thịt sống.   

C. Cá rán.    D. Thịt chuột non. 

Câu  22. Đâu là một ứng dụng về tập tính học được của động vật trong chăn nuôi? 

A. Nhìn thấy con quạ bay trên trời, gà con nấp vào cánh gà mẹ. 

B. Nuôi lợn theo đàn để tăng lượng thức ăn của các cá thể. 

C. Nghe tiếng gọi “chích chích” gà chạy tới. 

D. Trồng cỏ và ủ men cho bò ăn để tăng khả năng hấp thụ thức ăn cho bò. 

Câu 23.  Dấu hiệu sau: “cây mọc vống lên và lá có màu úa vàng” chứng tỏ cần điều chỉnh 

yếu tố nào sau đây trong môi trường sống của cây? 

A. Điều chỉnh tăng lượng ánh sáng chiếu tới cây. 

B. Điều chỉnh giảm lượng ánh sáng chiếu tới cây. 

C. Điều chỉnh tăng lượng nước tưới cho cây. 

D. Điều chỉnh giảm lượng nước tưới cho cây. 

Câu 24. Trong vườn trồng nhãn, người ta thường kết hợp thả thêm đối tượng nào sau đây? 

A. Bướm.  B. Vịt.   C. Chim sâu. D. Ong mật. 

Câu 25. Những cây trồng nào sau đây cần làm giàn? 

A. Thiên lý, nho, bầu, xu xu.  B. Rau muống, bí, mồng tơi. 

C. Dưa chuột, khoai lang, mướp. D. Bí ngô, dưa lê, mướp đắng. 

Câu 26. Một cành hoa bị héo, sau khi ngâm trong nước, hoa bỗng tươi trở lại. Hiện tượng 

trên phản ánh vai trò của bộ phận nào đối với đời sống thực vật ? 

 A. Mạch gỗ                 B. Mạch rây                 C. Ruột               D. Nội bì 

Câu 27. Khi cắm một cành hoa trắng vào dung dịch tím thì sau một thời gian, màu sắc của 

cánh hoa sẽ thay đổi như thế nào? 

A. Cánh hoa chuyển sang màu tím              B. Cánh hoa không chuyển màu 

C. Cánh hoa chuyển sang màu đỏ              D. Cánh hoa chuyển sang màu xanh 

Câu 28.  Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn túi có đặc điểm gì 

để trùm lên lá ? 

A. Túi nilon kín trong suốt                  B. Túi có đục lỗ thủng 

C. Túi nilon kín màu đen                     D. Túi vải 

 

 

 



B. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1. . Trình bày một số ứng dụng về cảm ứng ở thực vật trong thực tiễn? 

Câu 2. Vì sao cần cắt tỉa cho cây trồng? 

Câu 3.  Thanh long (Dragon fruit) thuộc họ xương rồng, là cây có nguồn gốc ở các vùng sa 

mạc thuộc Mehico và Colombia. Việt Nam hiện nay là nước trồng thanh long tương đối tập 

trung trên qui mô thương mại. Tại đây, mùa thanh long từ tháng 4 tới tháng 10. Tuy nhiên 

hiện nay có thể điều khiển thanh long ra hoa sớm hơn khoảng 1 – 1,5 tháng để bằng cách 

thắp đèn.  Khi tiến hành thực nghiệm về việc xử lý ra hoa trái vụ cho cây thanh long bằng 

phương pháp thắp đèn điện bóng tròn ta thu được bảng số liệu sau: 

 

Loại bóng đèn sử 

dụng 

60W 100W 200W 

Thời gian xử lý 15–20 đêm liên 

tục 

15–20 đêm liên 

tục 

15–20 đêm liên 

tục 

Số hoa đậu trái 

thu được 

5 hoa/ trụ/ lứa 13,3 hoa/ trụ/ lứa 15 hoa/ trụ/ lứa 

Qua bảng trên hãy cho biết:  

a. Cơ sở của việc dùng bóng đèn để kích thích thanh long ra hoa sớm? 

b. Dùng loại bóng nào trong thí nghiệm cho kết quả đậu trái tốt nhất? Loại bóng nào cho hiệu 

quả kinh tế tốt nhất? 

Câu 4. Mô tả quá trình hô hấp diễn ra ở tế bào? 

Câu 5 . Nêu khái niệm về tập tính của sinh vật? 

Câu 6.Vận dụng kiến thức đã học, mô tả đặc điểm thể hiện các dấu hiệu của sinh trưởng và 

phát triển ở người. 

Câu 7.Sau khi học vế quá trình thoát hơi nước ở cây xanh, bạn Mai băn khoăn muốn biết 

xem nếu sự thoát hơi nước ở lá không diễn ra thì điểu gì sẽ xảy ra, còn Khôi thì không biết 

tưới nước hợp lí cho cây trồng là như thế nào. Em hãy 

giúp Mai và Khôi giải đáp các băn khoăn trên? 

Câu 8. Vụ trước, bà của Hoa trổng giống lúa mới, bà thấy giống lúa này cho năng suất cao, 

nấu cơm dẻo và thơm, vụ này bà muốn tiếp tục trổng giống lúa đó nên bà đi mua lúa giống. 

Hoa thắc mắc tại sao không lấy thóc nhà mình vừa thu hoạch để trồng tiếp vụ này. Em hãy 

vận dụng những kiến thức đã học để giải thích cho Hoa hiểu. 
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